
DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CỦA ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỂ THỰC HIỆN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 18091:2020 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Cập nhật ngày 11/4/2025) 
 

STT 
Ảnh  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mã số chuyên gia Ngày phê 

duyệt 

1.  

 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương 

 

Trưởng ban, Ban Quản lý chất 

lượng và Đánh giá sự phù hợp 
(trước đây là Vụ trưởng, Vụ Đánh giá 

hợp chuẩn và hợp quy) 

STAMEQ_ISO 18091_001 

 

06/9/2023 

2.  

 

Ông Trần Quốc Dũng Giám đốc, Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 3 

(trước đây là Giám đốc, Trung tâm 

Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)) 

STAMEQ_ISO 18091_002 06/9/2023 

3.  

 

Ông Lê Minh Tâm Giám đốc, Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

STAMEQ_ISO 18091_003 06/9/2023 

4.  

 

Ông Nghiêm Thanh Hải 

Phó Trưởng ban, Ban Quản lý 

chất lượng và Đánh giá sự phù 

hợp (trước đây là Phó Vụ trưởng, Vụ 

Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy) 

STAMEQ_ISO 18091_004 06/9/2023 



2 

 

STT 
Ảnh  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mã số chuyên gia Ngày phê 

duyệt 

5.  

 

Ông Đặng Thanh Tùng Phó Giám đốc, Trung tâm Đào 

tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

STAMEQ_ISO 18091_005 06/9/2023 

6.  

 

Bà Màn Thùy Giang Trưởng phòng, Phòng Chứng 

nhận, Viện Tiêu chuẩn Chất 

lượng Việt Nam 

STAMEQ_ISO 18091_006 06/9/2023 

7.  

 

Ông Ngô Văn Long Phó phòng phụ trách, Phòng 

Nghiệp vụ Tiêu chuẩn chất 

lượng, Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

STAMEQ_ISO 18091_007 06/9/2023 

8.  

 

Ông Đặng Đức Sơn Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn 

chất lượng, Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

STAMEQ_ISO 18091_008 06/9/2023 

9.  

 

Ông Đào Quốc Toàn Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn 

chất lượng, Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

STAMEQ_ISO 18091_009 06/9/2023 



3 

 

STT 
Ảnh  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mã số chuyên gia Ngày phê 

duyệt 

10.  

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuân Chuyển công tác từ ngày 

01/9/2024  

(trước đây là chuyên gia đánh giá, 

Phòng Chứng nhận, Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt Nam) 

STAMEQ_ISO 18091_010 06/9/2023 

11.  

 

Bà Hoàng Thị Thanh Tuyền Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2  

STAMEQ_ISO 18091_011 17/8/2024 

12.  

 

Bà Dương Thị Bích Trang Chuyên gia tư vấn, đào tạo,  

Phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2 

STAMEQ_ISO 18091_012 17/8/2024 

13.  

 

Ông Lê Thức Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 4  

(trước đây là Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2)) 

STAMEQ_ISO 18091_013 24/8/2024 

14.  

 

Ông Lê Minh Dưng Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 4  

(trước đây là Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2)) 

STAMEQ_ISO 18091_014 24/8/2024 



4 

 

STT 
Ảnh  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mã số chuyên gia Ngày phê 

duyệt 

15.  

 

Ông Nguyễn Thế Nam Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 4  

(trước đây là Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2)) 

STAMEQ_ISO 18091_015 24/8/2024 

16.  

 

Ông Trần Khánh Vũ  Chuyên gia tư vấn, đào tạo,  

Phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2 

STAMEQ_ISO 18091_016 11/4/2025 

17.  

 

Ông Nguyễn Phước Lộc Chuyên gia tư vấn, đào tạo, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 4  

(trước đây là Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2)) 

STAMEQ_ISO 18091_017 11/4/2025 

 

Ghi chú: Danh sách này sẽ được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi. 
________________________ 


